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TÓM TẮT

Quản lý nhân lực là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con người. Ở nước ta, chính quyền cơ sở (hay chính quyền cấp xã, phường) luôn được coi là thực thể tồn tại khách quan, cần thiết trong hệ thống bộ máy chính quyền Nhà nước. Chính quyền cơ sở đóng vai trò hết sức quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của quốc gia. Tuy nhiên, trên thực tế, vấn đề quản lý nhân lực ở cấp cơ sở (cấp xã, phường) luôn là bài toán khó giải. Trên cơ sở đó, bài viết này đề cập đến vấn đề nghiên cứu thực trạng bộ máy nhân lực xã, phường, từ đó đề xuất hướng hoàn thiện trong công tác quản lý nhân lực xã, phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Từ khóa: Quản lý nhân lực hành chính, cán bộ xã, phường.
1.
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chính quyền cấp cơ sở là nơi trực tiếp thực hiện các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nếu Chính quyền cơ sở làm việc có hiệu quả thì đường lối chính sách pháp luật của Đảng, và Nhà nước sẽ dễ dàng đi vào cuộc sống, trở thành hoạt động thực tế của nhân dân. Ngược lại, nếu chính quyền cở sở không giải quyết một cách thấu đáo những vướng mắc của nhân dân, các cán bộ cơ sở làm việc không tốt có thể làm bùng phát sự phản ứng tiêu cực của nhân dân đối với Chính quyền, với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chính quyền cấp cơ sở là cấp chính quyền gần dân nhất, do đó, đội ngũ cán bộ cấp xã, phường đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Hiện nay nghiên cứu về vấn đề công tác quản trị nhân lực hành chính xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chưa có một tác giả nào nghiên cứu. Vì vậy, bài viết này tập trung đề cập đến: 1) Thực trạng quản lý nhân lực hành chính khối xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên; 2) Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực khối xã, phường trên địa bàn Thành Phố.
2.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu này vận dụng phương pháp tiếp cận vùng (tùy theo điều kiện địa lý của từng xã, phường mà đề tài nghiên cứu ở 3 xã, phường khác nhau); Tiếp cận theo từng nhóm đối tượng (nghiên cứu tập trung vào các nhóm đối tượng theo chức danh công chức, viên chức, chức danh do dân bầu, cán bộ chuyên trách..); Tiếp cận có sự tham gia; Tiếp cận theo hai khu vực đầu tư công và tư.
Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả để tổng hợp số liệu điều tra đánh giá đặc điểm địa bàn nghiên cứu và thực trạng vấn đề nghiên cứu. Số liệu mới của nghiên cứu được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp bằng phiếu điều tra dành cho lãnh đạo các cấp và phiếu điều tra dành cho cá nhân. Số liệu điều tra được xử lý, tổng hợp trên phần mềm Microsoft Excel.  Số liệu thứ cấp được thu thập trong các sách, báo, báo cáo, tạp chí, mạng internet và các tài liệu văn bản khác liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 
3.
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1 
Thực trạng bộ máy nhân lực hành chính xã, phường trên địa bàn thành phố Thái nguyên
* Quy mô và chất lượng nhân lực tại các xã, phường
	
Trong tổng số cán bộ đang công tác tại cấp cơ sở thì số lượng cán bộ không chuyên trách chiếm nhiều nhất với 46,45%. Số lượng cán bộ công chức chỉ chiếm 33,59%. Quy mô nguồn nhân lực cấp xã, phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 3.1: Quy mô cán bộ cấp, xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

	Cán bộ
	Số lượng
	Cơ cấu (%)

	Tổng số
	521
	100

	Cán bộ chuyên trách
	104
	19.96

	Cán bộ không chuyên trách
	242
	46.45

	Cán bộ công chức
	175
	33.59

	(Nguồn: tính toán từ số liệu báo cáo tổng kết của UBND TP Thái Nguyên 2010)


Quy mô và chất lượng của từng loại cán bộ được thể hiện cụ thể như sau:
- Đối với cán bộ chuyên trách: Tiêu chuẩn cụ thể về trình độ học vấn của cán bộ chuyên trách là tốt nghiệp trung học phổ thông, về trình độ chuyên môn tối thiểu phải đạt trình độ sơ cấp. Tuy nhiên, trên thực tế, số  lượng cán bộ chuyên trách chưa đạt chuẩn về trình độ học vấn là 18 người (chiếm 17,3%). Số lượng cán bộ  chuyên trách  chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn là  25 người (chiếm 24,04 % ). 
- Cán bộ không chuyên trách: Trình độ học vấn của cán bộ không chuyên trách được thể hiện qua bảng 3.2. Ta thấy trình độ học vấn của cán bộ không chuyên trách trên địa bàn thành phố còn thấp, vẫn còn cán bộ trình độ tiểu học (chiếm 0.4 % ). Trình độ chuyên môn của cán bộ không chuyên trách trên địa bàn thành phố chưa cao, 12 cán bộ (4.69 % ) chưa qua đào tạo, năng lực chuyên môn yếu kém. 
Bảng 3.2: Trình độ học vấn của cán bộ không chuyên trách

	         Trình độ học vấn
	Số lượng(cán bộ)
	Cơ cấu (%)

	Tiểu học
	1
	0.4

	Trung học cơ sở
	71
	29.34

	Trung học phổ thông
	160
	66.11

	Tổng  số
	242
	100


(Nguồn: tính toán từ số liệu báo cáo tổng kết của UBND TP Thái Nguyên 2010)
Bảng 3.3: Trình độ quản lý nhà nước của cán bộ không chuyên trách

	Trình độ quản lý nhà nước
	Số lượng (cán bộ)
	Cơ cấu (%)

	Sơ cấp
	17
	7.02

	Trung cấp
	1
	0.41

	Chuyên viên
	1
	0.41

	Chưa qua đào tạo
	233
	92.15

	Tổng số
	242
	100


(Nguồn: tính toán từ số liệu báo cáo tổng kết của UBND TP Thái Nguyên 2010)
Qua bảng 3.3 cho thấy phần lớn cán  bộ không chuyên trách chưa qua đào tạo về quản lý nhà nước chiếm tới 92.15%. Cán bộ không chuyên trách hầu như không được qua đào tạo trong mọi lĩnh vực đó là điểm bất cập lớn cho công tác quản lý hành chính xã, phường của thành phố hiện nay.
- Cán bộ công chức: Theo tiêu chuẩn: trình độ học vấn của cán bộ công chức là trung học phổ thông, trình độ chuyên môn và quản lý nhà nước của cán bộ công chức cấp xã tối thiểu là sơ cấp. Như vậy, có 9 người chưa đạt tiêu chuẩn về trình độ học vấn (chiếm 5%), có 7 người không đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn (4 %), 168 người (96 %) đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và có tới 120 người  (chiếm 68,57%) không đạt tiêu chuẩn về trình độ quản lý nhà nước. Chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức được thể hiện qua biểu đồ 03, biểu đồ 04. 
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* Thực trạng công tác phân tích công việc

Phân tích công việc ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả lý nhân lực tại cơ sở. Nghiên cứu tiến hành thu thập thông tin trên 100 mẫu điều tra, kết quả về thực trạng tiến hành phân tích công việc được thể hiện qua bảng 3.4 
Bảng 3.4: Thực trạng công tác phân tích công việc

	Mức độ phân tích công việc
	Số lượng (cán bộ)
	Tỷ lệ (%)

	Phân tích rất chi tiết
	54
	54

	Phân tích sơ sài
	35
	35

	Không phân tích
	11
	11

	Tổng số
	100
	100


(nguồn số liệu: tính toán từ số liệu điều tra 2011)

Qua điều tra, khảo sát thực tế tại các xã phường trên địa bàn thành phố, những đơn vị thường xuyên tiến hành phân tích công việc là: tư pháp hội tịch, quân sự, công an, địa chính xây dựng. Những đơn vị không tiến hành phân tích công việc là: văn hóa xã hội, thống kê. Cũng qua điều tra khảo sát bằng phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia cho thấy: những xã, phường thường xuyên tiến hành phân tích công việc là những xã, phường gần trung tâm thành phố. 
* Thực trạng công tác lập kế hoạch và xác định nhu cầu về nhân lực
Tổng hợp kết quả 100 phiếu điều tra cán bộ tại các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về công tác lập kế hoạch và xác định nhu cầu nhân lực cho kết quả ở bảng 3.9. Tại các xã phường tiến hành lập kế hoạch nhân lực rất chi tiết, cơ quan  luôn chủ động về nhân lực, không có tình trạng thừa thiếu nhân lực. Tại các xã phường không tiến hành lập kế hoạch nhân lực, tình trạng thiếu thừa nhân lực là thường xuyên, công việc ùn tắc, có người phải kiêm nhiều việc trong khi đó có việc không đúng chuyên môn của mình. 
* Thực trạng công tác bố trí sắp xếp nhân lực
Qua thực tế điều tra, rà soát trong năm 2010 tại thành phố Thái Nguyên có 80% cán bộ công chức làm đúng nghề, phù hợp với trình độ được đào tạo. Tình trạng làm trái nghề, trái chuyên môn được đào tạo vẫn còn tồn tại, cán bộ công chức kiêm nhiệm nhiều chức danh dẫn đến tình trạng làm những công việc không đúng chuyên môn đào tạo. 
* Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực
Phần lớn cán bộ xã, phường chưa được đào tạo một cách bài bản, trình độ văn hoá thấp, nên đa số cán bộ không đủ tiêu chuẩn đầu vào để đưa đi đào tạo, bồi dưỡng, dẫn đến không đáp ứng được nhu cầu phát triển của cán bộ. Tổng hợp kết quả phiếu điều tra 100 cán bộ tại các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về công tác đào tạo như sau:
Qua bảng 3.5: Thực trạng công tác đào tạo
	Công tác đào tạo
	Số lượng (cán bộ)
	Tỷ lệ (%)

	Có
	40
	40

	Rất ít
	35
	35

	Không
	25
	25

	Tổng  số
	100
	100


(nguồn số liệu: tính toán từ số liệu điều tra)

* Thực trạng công tác đãi ngộ lao động
Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cơ sở còn bấp hợp lý, nhất là chế độ tiền lương giữa cán bộ chuyên trách do bầu cử với công chức chuyên môn. Với cùng trình độ đào tạo, nhưng cán bộ chủ chốt chỉ có hai bậc lương, còn công chức chuyên môn được nâng lương thường xuyên theo niên hạn, nên sau một số năm, công chức chuyên môn sẽ có mức lương cao hơn mức lương của cán bộ chủ chốt.
3.2 
Đánh giá chung về thực trạng bộ máy nhân lực xã, phường và công tác quản lý nhân lực xã, phường
Đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường đã được củng cố, kiện toàn trên nhiều mặt như phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại sự yếu kém của đội ngũ cán bộ cơ sở do nguyên nhân: trình độ chuyên môn thấp, chưa đáp ứng được công việc, chưa có tính chuyên nghiệp. Có xã, phường chưa tiến hành phân tích công việc, dẫn đến công việc chưa đạt được hiệu quả như dân mong đợi. Có xã, phường không tiến hành lập kế hoạch về nhân lực, do đó không chủ động được nguồn cán bộ cho việc bố trí thay thế, thiếu nguồn bổ sung, làm cho lực lượng cán bộ ở cơ sở bị hẫng hụt. Công tác tuyển dụng còn nhiều bất cập, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của cơ sở sử dụng nhân lực. Vẫn còn cán bộ chưa qua đào tạo, phần lớn chưa được đào tạo một cách bài bản, chính quy về chuyên môn nghiệp vụ, có những xã phường còn cán bộ chưa đạt chuẩn hoặc còn thấp so với yêu cầu. Chính sách đãi ngộ khen thưởng của cán bộ cơ sở phần nào được đáp ứng nhưng chưa thoả đáng, chưa tạo động lực, thu hút được đội ngũ cán bộ về công tác cơ sở. Năng lực quản lý điều hành chưa ngang tầm với nhiệm vụ. Bên cạnh sự thiếu hụt, bất cập về số lượng và yếu kém về chất lượng, thì việc xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và công tác sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở chưa được thành phố quan tâm chỉ đạo một cách thoả đáng.  

3.3 
Một số đề xuất
Để công tác quản lý nhân lực xã, phường được hoàn thiện hơn, nghiên cứu xin đưa ra một số đề xuất: Thường xuyên mở các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cải cách lề lối làm việc, phong cách giao tiếp ứng xử nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc để phục vụ nhân dân được tốt hơn. Đổi mới công tác quản lý cán bộ phù hợp với quá trình phát triển kinh tế xã hội và cải cách hành chính. Cải cách tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ đặc biệt là cán bộ chuyên trách. Tăng biên chế công chức và chuyên trách để giảm áp lực công việc. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở với nhiều hình thức, bảo đảm đạt chuẩn về trình độ học vấn, lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho từng chức danh. Bố trí công tác theo đúng chuyên ngành, chuyên môn đào tạo đối với số cán bộ cơ sở sau khi được đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện tốt việc phân công, giao nhiệm vụ, tạo điều kiện, giúp đỡ để cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là đối với số cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số. Tiến hành sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ cơ sở theo quy hoạch
4. 
KẾT LUẬN 

Xuất phát từ vị trí quan trọng của cơ sở xã, phường, thị trấn, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, đã ra Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 18-3-2002, về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn”. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương và các nghị định của Chính phủ, các cấp ủy đã coi trọng và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức các mặt của đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn từng bước được phát triển cả số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, mọi mong mỏi của người dân chưa được thỏa đáng. Chính vì vậy, cần phải có các biện pháp tích cực để đẩy mạnh hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý nhân lực hành chính ở cấp xã, phường đáp ứng yêu cầu về đổi mới và nâng cáo chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở cấp xã, phường.
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